
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND Tân Yên, ngày           tháng 12 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN YÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 259/TTr-VHTT ngày 17/12/2021 của Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021, như sau: 

1. Tặng Giấy khen cho 22 thôn, tổ dân phố; 32 cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và 44 hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện phong 

trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021; kèm theo mức mức tiền 

thưởng 900.000 đồng/01 thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 

450.000 đồng/01 hộ gia đình. 

2. Tặng Giấy khen cho 27 cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình các cấp có thành tích xuất sắc trong chỉ 

đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021; kèm theo 

mức mức tiền thưởng 450.000 đồng/01 cá nhân. 

3. Tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 05 cá nhân có nhiều đóng góp trong 

thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021; kèm  

theo mức tiền thường 900.000 đồng/01 tập thể, 450.000 đồng/01 cá nhân.  

4. Công nhận 04 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 

năm 2021.  

(Có danh sách khen thưởng kèm theo) 



Tổng số tiền khen thưởng là: 88.200.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tám 

triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn). 

Điều 2. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng 

huyện năm 2021. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Kho bạc Nhà nước, Hội đồng Thi 

đua - Khen thưởng huyện và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH   
             

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Viết Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể và hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực 

hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021  

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2021 

của Chủ tịch UBND huyện) 

 

I. TẬP THỂ 
 

1. Thôn, tổ dân phố: 22 tập thể 
 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Thôn Trung Tiến, xã Song Vân  

2 Thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý  

3 Tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng  

4 Thôn Chấu, Xã Tân Trung  

5 Thôn Trung Lương, xã Cao Xá  

6 Thôn Chính Lan, xã Lan Giới  

7 Thôn Đồng Bông, xã Ngọc Vân  

8 Thôn Ngọc Trì, xã Quế Nham  

9 Thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa  

10 Thôn Nguộn, xã Liên Chung  

11 Tổ dân Phố Bài, thị trấn Nhã Nam  

12 Thôn Đèo, xã An Dương  

13 Thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến  

14 Thôn Thọ Điền 2, xã Ngọc Thiện  

15 Thôn Hòa An, xã Hợp Đức  

16 Thôn Chúc, xã Đại Hóa  

17 Thôn Chấn Sơn, xã Liên Sơn  

18 Thôn Phú Thọ, xã Việt Ngọc  

19 Thôn Trại Mới, xã Ngọc Châu  

20 Thôn Tân Thành, xã  Lam Cốt  

21 Thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn  

22 Thôn Văn Miếu, xã Việt Lập  

2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 32 tập thể 
 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện  

2 Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế  

3 Ủy ban nhân dân xã Hợp Đức  

4 Ủy ban nhân dân thị trấn Nhã Nam  



TT Tên đơn vị Ghi chú 

5 Hạt kiểm lâm Tân-Việt-Hòa  

6 Ủy ban nhân dân xã Song Vân  

7 Ủy ban nhân dân xã Quế Nham  

8 Ủy ban nhân dân xã Quang Tiến  

9 Kho bạc Nhà nước huyện  

10 Phòng GD&ĐT huyện  

11 Trường Mầm non Cao Thượng  

12 Trường Mầm non Phúc Hòa  

13 Trường Mầm non Việt Lập  

14 Trường Mầm non Liên Sơn  

15 Trường Mầm non Quế Nham  

16 Trường Tiểu học Cao Thượng  

17 Trường Tiểu học Hợp Đức  

18 Trường Tiểu học Song Vân  

19 Trường Tiểu học TT Cao Thượng  

20 Trường Tiểu học Quế Nham  

21 Trường THCS Song Vân  

22 Trường THCS Lam Cốt  

23 Trường THCS Ngọc Châu  

24 Trường THCS Đại Hóa  

25 Trường THCS Phúc Hòa  

26 Trạm Y tế xã Hợp Đức  

27 Trạm Y tế xã Ngọc Lý  

28 Công ty TNHH Hana Kovi  

29 Công ty TNHH Daeyang- Hà Nội  

30 Công ty TNHH Intermax VN  

31 Công ty TNHH Fine Industry and Trade VN  

32 Công ty CP Đầu tư Minh Tiến Vina  

II. CÁ NHÂN: Các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2021: 44 hộ gia đình 
 

TT Tên hộ gia đình Địa chỉ 
Ghi 

chú 

1 GĐ Ông Nguyễn Văn Chung Thôn Chậu, xã Song Vân  

2 GĐ Ông Nguyễn Văn Toản Thôn Tè, xã Song Vân  

3 GĐ Ông Vũ Văn Cường Thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý  

4 GĐ Ông Đỗ Văn Chi Thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý  



TT Tên hộ gia đình Địa chỉ 
Ghi 

chú 

5 GĐ Ông Nguyễn Văn Phú Thôn Lục Hạ, xã Tân Trung   

6 GĐ Ông Lê Thị Thảo Đồng Điều 7, xã Tân Trung  

7 GĐ Ông Dương Anh Tuấn  Thôn Kép Thượng, xã Lam Cốt  

8 GĐ Ông Phùng Văn Thủy Thôn Bài Giữa, xã Lam Cốt  

9 GĐ Ông Nguyễn Hữu Thế Thôn Đồng Trống, Ngọc Vân  

10 GĐ Ông Dương Ngô Thi Thôn Đồng Nội, xã Ngọc Vân  

11 GĐ Ông Vi Thanh Bình Thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa  

12 GĐ Ông Nguyễn Văn Ngọc Thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa  

13 GĐ Ông Nguyễn Văn Đạt 
Tổ dân phố Tiến Phan 1, thị trấn 

Nhã Nam 

 

14 GĐ Ông Nguyễn Trung Thủy 
Tổ dân phố Tân Quang, thị trấn 

Nhã Nam 

 

15 GĐ Ông Nguyễn Văn Bẩy Thôn Phố Thễ, xã Lan Giới  

16 GĐ Bà Đỗ Thị Thu Thôn Bình Minh, xã Lan Giới  

17 GĐ Ông Lý Văn Kiệm Thôn Đồng Tiến, xã Quang Tiến  

18 GĐ Ông Đào Anh Đức Thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến  

19 GĐ Ông Phạm Văn Quân Thôn Đồi Giềng, xã Ngọc Thiện  

20 GĐ Bà Nguyễn Thị Thủy Thôn Tân Tập, xã Ngọc Thiện  

21 GĐ Ông Phạm Thanh Tuấn Thôn Tân Hòa, xã Hợp Đức  

22 GĐ Ông Nguyễn Văn Thắng Thôn Hòa Minh, xã Hợp Đức  

23 GĐ Ông Nguyễn Khắc Thuật Thôn Đọ, xã Đại Hóa  

24 GĐ Ông Thân Văn Mạnh Thôn Đồi Chính, xã Đại Hóa  

25 GĐ Ông Nguyễn Văn Ngọ Thôn Chiềng, xã Liên Sơn  

26 GĐ Ông Nguyễn Văn Kiên Thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn  

27 GĐ Ông Vũ Tiến Hùng Thôn Tân Thể, xã Việt Ngọc  

28 GĐ Ông Giáp Văn Điệp Thôn Chung Chính, xã Việt Ngọc  

29 GĐ Ông Tống Thanh Hòa Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc Châu  

30 GĐ Ông Nguyễn Gia Toán Thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu  

31 GĐ Ông Nguyễn Văn Thành TDP Đình Giã, TT Cao Thượng  

32 GĐ Ông Phùng Đắc Lộc TDP Hòa Sơn, TT Cao Thượng  

33 GĐ Ông Nguyễn Văn Niên Thôn Hai Khê, xã Quế Nham  

34 GĐ Ông Nguyễn Đức Tuệ thôn Phú Khê, xã Quế Nham  

35 GĐ Bà Đào Thị Liên Thôn Dương Lâm, xã An Dương  

36 GĐ Bà Nguyễn Thị Chín Thôn Đèo, xã An Dương  

37 GĐ Ông Văn Mai Phượng Thôn Nguộn B, xã Cao Xá  

38 GĐ Ông Thân Văn Tám Thôn Đồng Lời, xã Cao Xá  



TT Tên hộ gia đình Địa chỉ 
Ghi 

chú 

39 GĐ Bà Trần Thị Xuất Thôn Liên Bộ, xã Liên Chung  

40 GĐ Bà Nguyễn Thị Tân  Thôn Hậu, xã Liên Chung  

41 GĐ Ông Trần Thắng Hảo  Thôn  Cảm, xã Phúc Sơn  

42 GĐ Bà Vũ Thị Cương  Thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn  

43 GĐ Ông Nguyễn Trường Giang Thôn Nội Hạc, xã Việt Lập  

44 GĐ Ông Nguyễn Văn Đức Thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các cá nhân là thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” 

và công tác gia đình các cấp có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /12/2021  

của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

    1. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện: 05 Cá nhân 
 

TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện  

2 Dương Thị Tuyết Lan 
Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

 

3 Bà Nguyễn Thị Mai 
Trưởng phòng Dân số và Truyền 

thông, Trung tâm Y tế huyện 

 

4 Ông Nguyễn Văn Tĩnh Chính trị viên Ban CHQS huyện  

5 Ông Phùng Thế Sơn Phó Trưởng Công an huyện  

    2. Thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã: 22 Cá nhân 
 

TT Họ và Tên Chức vụ Ghi 

chú 

1 Bà Nguyễn Thị Mơ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Song Vân   

2 Ông Vũ Ngọc Khanh Phó Chủ tịch UBND  xã Ngọc Lý  

3 Ông Vũ Đắc Vượng Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng  

4 Bà Hà Thị Thanh Phó Chủ tịch UBND xã Cao Xá  

5 Ông Nguyễn Văn Thi Công chức Văn hóa - Xã hội  xã Lam Cốt  

6 Ông Dương Ngô Khoát Chủ tịch  UBND xã Ngọc Vân  

7 Ông Trương Tiến Dũng Chủ tịch  UBND Xã Tân Trung  

8 Bà Lê Thị Nguyệt Công chức Văn hóa - Xã hội  xã Phúc Hòa  

9 Ông Nguyễn Mạnh Huy Công chức Văn hóa - Xã hội  xã Quế Nham  

10 Ông Nguyễn Văn Hưởng Công chức Văn hóa - Xã hội  xã An Dương  

11 Bà Nguyễn Thị Phượng Phó bí thư TT Đảng ủy  thị trấn Nhã Nam  

12 Bà Nguyễn Thị Lý Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Chung   

13 Bà Vũ Thị Hải Hà Công chức Văn hóa - Xã hội xã Lan Giới  

14 Ông Lương Ngọc Kiên Chủ tịch UBND xã Quang Tiến  

15 Ông Nguyễn Văn Vụ Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện  

16 Ông Nguyễn Văn Khuê Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Đức  

17 Ông Nguyễn Văn Sách Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đại Hóa  



TT Họ và Tên Chức vụ Ghi 

chú 

18 Ông Nguyễn Mạnh Hưng Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã  Liên Sơn  

19 Ông Nguyễn Đức Thắng Công chức Văn hóa - Xã hội xã Việt Ngọc  

20 Bà Nguyễn Thị Vân Anh Công chức Văn hóa - Xã hội xã Ngọc Châu  

21 Ông Giáp Ngọc Sơn Công chức Văn phòng - Thống kê xã Việt Lập  

22 Bà Nguyễn Thị Vĩnh 

Thành viên Thường trực BCĐ PT 

TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình, xã 

Phúc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào 

“TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2021 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2021  

của Chủ tịch UBND huyện) 
 

 

I. TẬP THỂ: 06 tập thể 
    

TT Tên đơn vị Ghi 

chú 

1 Thôn Đồng Khanh, xã Ngọc Vân  

2 Câu lạc bộ Võ thuật xã Phúc Sơn  

3 Câu lạc bộ Văn nghệ Tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam  

4 Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình thôn Cầu Đen, xã Quang Tiến  

5 Ban quản lý di tích Đình Hoãn, xã Việt Lập  

6 Ban quản lý di tích Đình, chùa Giã, thị trấn Cao Thượng  

 

II. CÁ NHÂN: 05 Cá nhân 
 

TT Họ và Tên Chức vụ Ghi 

chú 

1 Ông Nguyễn Mạnh Tùng Giáo viên trường THCS Ngọc Thiện   

2 Ông Đinh Vũ Cường Giáo viên trường THCS Việt Lập   

3 Bà Nguyễn Thị Ngân Hà Giáo viên Trường TH Lam Cốt   

4 Ông Nguyễn Văn Mười Thôn Tiền Đình, xã Quế Nham   

5 Bà Trương Thị Lý Thôn Hòa Làng, xã Phúc Hòa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2021 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /12/2021  

của Chủ tịch UBND huyện) 
 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Trường Trường THPT Tân Yên số1  

2 Trường THPT Tân Yên số 2   

3 Trường THPT Nhã Nam  

4 Trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang  
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